
I. Ngữ pháp

1. Present simple tense (Thì hiện tại đơn)

Bài tập 1: Chọn dạng động từ đúng trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

Đáp án

1. Linda likes going to the cinema.
2. We go swimming every weekend.
3. Do you watch TV in the evening?
4. My parents work in a hospital.
5. The dog chases the cat around the garden.
6. Do Peter and Susan always take the bus?
7. She does her homework after dinner every night.
8. They need to buy more groceries.

Bài tập 2: Chuyển các câu sau thành câu phủ định (Simple Present Tense)

Đáp án

1. I do not get up at six every morning.
2. She does not walk to school every day.
3. We do not have lunch together at 12.
4. My brother does not play football on Sundays.
5. They do not study in the library every evening.
6. The cat does not drink milk for breakfast.

Bài tập 3: Hoàn thành các câu hỏi sau với “Do” hoặc “Does”.

Đáp án

1. Does your sister usually wake up early?
2. Do the students have lunch at school?
3. Does your father drive you to school in the morning?
4. Do you and your brother play tennis together?
5. DoesMr. Johnson teach science or math?

Bài tập 4: Viết lại câu với trạng từ chỉ tần suất (Simple Present)

Đáp án

1. I always get up early on Sundays.
2. She often visits her grandparents.
3. They are rarely at home on weekends.
4. He is never late for class.
5. We sometimes watch TV after dinner.
6. My sister hardly ever helps me with my homework.
7. I usually go swimming in the summer.
8. Our teacher seldom gives us extra homework.
9. They occasionally dance together at the party.
10. My brother doesn’t often go to bed before ten.



Bài tập 5: Đặt câu hỏi với từ/ cụm từ gợi ý (Simple Present).

Đáp án

1. How often does your brother study English?
2. Why does she always get up so early?
3. Do your parents sometimes watch cartoons?
4. Does he rarely eat junk food?
5. Where do you usually do your homework?
6. Do your friends like horror movies?

Bài tập 6: Viết lại các câu sau, đặt trạng từ chỉ tần suất (trong ngoặc) vào vị trí thích hợp.

Đáp án

1. I often watch cartoons on TV.
2. My sister hardly ever goes shopping on Saturdays.
3. They rarely visit their grandparents in the countryside.
4. Our teacher sometimes gives us group projects.
5. He is frequently tired in the morning.
6. We occasionally study in the school library.
7. She never helps me with my homework.
8. I usually get up before six o’clock.
9. My friends often play computer games.
10. Peter seldom goes out on weekdays.

Bài tập 7: Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn, chú ý chủ ngữ và động từ đòi hỏi -s/-es
khi cần thiết.

Đáp án
1. goes
2. do not (don’t) watch
3. Do you play
4. studies
5. does not (doesn’t) like
6. visit
7. Does she work
8. has


